
 

 
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THU CHI HỘ DÀNH CHO KHDN 
Áp dụng từ ngày 18/10/2022 

(ban hành kèm theo thông báo số 1669/TB-DAB-HDPDP ngày 14/10/2022 về việc ban hành biểu phí dịch vụ dành cho 

Khách hàng doanh nghiệp) 

STT Loại dịch vụ Biểu phí  

1 THU HỘ  

1.1 Thu hộ chuyển khoản  

1.1.1 Đăng ký dịch vụ thu hộ tự động 

- Đối với KHDN chi lương qua Vikki Bank thực 

hiện thu hộ từ TK thẻ của cán bộ nhân viên: Miễn 

phí.  

- Trường hợp khác: 2.000 VND/Tài khoản  

1.1.2 
Thu hộ tự động (từ tài khoản thẻ cá 

nhân tại Vikki Bank) 

- Đối với KHDN chi lương qua Vikki Bank thực 

hiện thu hộ từ TK thẻ của cán bộ nhân viên: 1.000 

VND/ món; TT: 50.000 VND/ lần. 

- Trường hợp khác: 5.000 VND/món; TT: 50.000 

VND/lần 

1.1.3 Thu hộ theo danh sách KH cung cấp 

- Đối với KHDN chi lương qua Vikki Bank thực 

hiện thu hộ từ TK thẻ của cán bộ nhân viên: 1.000 

VND/ món; TT: 60.000 VND/ lần. 

- Trường hợp khác: 5.000 VND/món; TT: 60.000 

VND/lần 

1.2 Thu hộ tiền mặt  

1.2.1 Thu hộ tại Quầy Vikki Bank 0,05%; TT: 20.000 VND/món 

1.2.2 Thu hộ tại địa điểm Khách hàng chỉ định (Hợp đồng thu hộ thường xuyên có thời hạn từ 

1 năm trở lên) 

 - Bán kính dưới 2 km 0,05% ; TT: 200.000 VND/lần  

 - Bán kính từ 2 -5 km 0,05% ; TT: 400.000 VND/lần  

 - Bán kính từ 5-10 km 0,05% ; TT: 700.000 VND/lần  

 - Bán kính trên 10 km Thỏa thuận; TT: 1.000.000 VND/lần  

1.2.3 Thu hộ tại địa điểm KH chỉ định (hợp đồng thu không thường xuyên hoặc hợp đồng thu 

hộ thường xuyên có thời hạn dưới 1 năm) 

- Bán kính dưới 3 km 0,10% ; TT: 300.000 VND/lần 

- Bán kính trên 3 km Thỏa thuận, trên mức tối thiểu quy định tại mục 

1.2.2 

2 CHI HỘ  



 

 
 

STT Loại dịch vụ Biểu phí  

2.1 Chi chuyển khoản theo Danh sách KH cung cấp 

2.1.1 Chi hộ TK cùng hệ thống 5.000 VND/món, TT: 50.000 VND/danh sách 

2.1.2 Chi hộ TK khác hệ thống 
5.000 VND/món + phí chuyển tiền khác hệ thống 

dành cho KHDN; TT: 100.000 VND/danh sách 

2.2 Chi hộ tiền mặt   

2.2.1 Chi tại Quầy Vikki Bank 0,05%, TT: 20.000 VND/món 

2.2.2 Chi hộ tại địa điểm Khách hàng chỉ định (có ký Hợp đồng chi thường xuyên trên 1 năm) 

- Bán kính dưới 2 km 0,05% ; TT: 200.000 VND/lần  

 - Bán kính từ 2 -5 km 0,05% ; TT: 400.000 VND/lần  

 - Bán kính từ 5-10 km 0,05% ; TT: 700.000 VND/lần  

 - Bán kính trên 10 km Thỏa thuận; TT: 1.000.000 VND/lần  

2.2.3 Chi hộ tại địa điểm KH chỉ định (không thường xuyên, hoặc ký hợp đồng dưới 1 năm) 

- Bán kính dưới 3 km 0,10% ; TT: 300.000 VND/lần 

- Bán kính trên 3 km Thỏa thuận, trên mức tối thiểu quy định tại mục 

2.2.2 

3 PHÍ NHÂN SỰ THU CHI HỘ ĐẶT QUẦY 

3.1 Nhân sự thu chi hộ trong ngày làm việc của Vikki Bank 

3.1.1 Nhân sự làm việc dưới 6h/ngày 8.000.000  VND / nhân viên/tháng (tính tròn tháng)  

3.1.2 Nhân sự làm việc từ 6h – 8h 9.000.000  VND / nhân viên/tháng (tính tròn tháng) 

3.1.3 Nhân sự tăng cường 

Trong giờ làm việc: 200.000 VND/giờ/nhân viên 

(Làm tròn theo giờ) 

Ngoài giờ làm việc 400.000 VND/giờ/nhân viên 

(Làm tròn theo giờ) 

3.2 Nhân sự thu chi hộ ngày Nghỉ  Thỏa thuận (TT -Gấp 2 phí ngày thường) 

3.3 Nhân sự thu chi hộ ngày Lễ, Tết Thỏa thuận (TT -Gấp 3 phí ngày thường) 
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Phí kiểm đếm áp dụng các khoản 

thu hộ tại địa điểm KH chỉ định mà 

tiền chưa được sắp xếp 

0,02% , TT: 100.000 VND/lần  

5 Phí thuê công cụ đếm tiền 300.000 VND/tháng (tính tròn tháng) 

6 Phí fax/scan chứng từ 3.000 VND/món 

7 Phí điều chỉnh/tra soát chuyển tiền 

thu hộ 

Theo Biểu phí dịch vụ thanh toán trong nước dành 

cho KHDN 

 


